Ngày soạn: ………………………..
Ngày dạy: ………………………..
Tiết 3
Bài 2:        CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP ( 1789 – 1794 )

I.Mục tiêu cần đạt.
 1. Kiến thức: HS hiểu và biết:
-Tình hình kinh tế xã hội Pháp trước cách mạng 
- Việc chiếm ngục Baxti ( 14 / 7 /1789)
- Diễn biến chính của cách mạng những nhiệm vụ đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài 
- Ý nghĩa lịch sử của  TS Pháp cuối thế kỉ XVIII:
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng tư sản.
+ Bài học kinh nghiệm rút ra từ  cách mạng tư sản Pháp 1789.
- Năng lực đặc thù:
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Rút ra bài học kinh nghiệm qua cuộc cách mạng tư sản Pháp
3. Phẩm chất: 
- Thấy được sức mạnh, vai trò của quần chúng nhân dân. 
- Biết phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Bản đồ TG, hình ảnh trong sách giáo khoa.
 - Bảng phụ.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm củng cố kiến thức cũ, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học trước.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1: Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh?
A. Chế độ phong kiến với giai cấp tư sản.
B. Chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công.
C. Mâu thuẫn giữ tư sản với nông dân.
D. Chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác.
Câu 2: Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây Âu là gì?
A. Nê-đéc-lan     B. Anh        C. Hà Lan       D. Miền Đông – Nam nước Anh.
Câu 3: Sự kiện nào tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ?
A. Công bố Tuyên ngôn độc lập  B. Ngày 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.
C. Hội nghị lục địa                       D. “ Chè Bốt-xtơn”
Câu 4: Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi cuộc cách mạng tư sản diễn ra là gì?
A. Nền kinh tế phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội.
B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm hãm.
C. Nền kinh tế tư bản phát triển mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.
D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất là trong thủ công nghiệp.
Câu 5: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Anh, phát triển mạnh nhất ở lĩnh vực nào?
A. Các công trường thủ công          B. Các ngành ngoại thương
C. Các trung tâm về công nghiệp    D. Các thành thị phát triển.
Câu 6: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện?
A. Quý tộc mới                       B. Tư sản và vô sản
C. Tư sản và tiểu tư sản          D. Tư sản và thợ thủ công
Câu 7: Khi nước Anh trở thành Cộng hòa. Quyền lợi tập trung ở giai cấp nào?
A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến      B. Tư sản và nông dân
C. Quý tộc mới và tư sản                           D. Quý tộc mới, nhân dân
Câu 8: Tại sao nói cách mạng tư sản Anh không triệt để?
A. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng
B. Do 2 giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
C. Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.
Câu 9: Đặc điểm nổi bật về kinh tế của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ của Anh là gì?
A. Miền Bắc phát triển nông nghiệp, miền Nam phát triển công nghiệp.
B. Miền Bắc phát triển công nghiệp, miền Nam phát triển nông nghiệp.
C. Miền Bắc phát triển kinh tế thủ công nghiệp, miền Nam phát triển đồn điền.
D. Miền Nam và Bắc đều phát triển kinh tế đồn điền và công nghiệp.
Câu 10: Quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng nào?
A. Cách mạng Anh                B. Cách mạng Mỹ
C. Cách mạng Mỹ và Anh     D. Cách mạng Hà Lan.
Đáp án.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	D
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	A


Giáo viên chuyển ý: Cách mạng tư sản đã thành công ở một số nước mà các em đã học ở bài 1 và tiếp tục nổ ra, trong đó ở nươc Pháp đã đạt đến sự  phát triển cao. Vì sao cách mạng tư sản nổ ra và phát triển ở nước Pháp? Cách mạng diễn ra như thế nào và có ý nghĩa gì? Để hiểu được những vấn đề đó, chúng ta đi tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Năm được những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tư tưởng của nước Pháp trước cách mạng.
- Việc chiếm ngục Ba-xti(14-7-1789) mở đầu cuộc thắng lợi của cách mạng.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện:




	Hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cần đạt

	-Nông nghiệp phát triển như thế nào? Vì sao lại như vậy?
- Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của công thương nghiệp như thế nào?
So sánh sự phát triển CNTB ở Anh và ở Pháp có gì khác nhau?
=>Anh: CNTB phát triển trong Nông nghiệp.
Pháp: CNTB phát triển trong CN, TN.

-Cho biết tình hình chính trị nước Pháp trước cách mạng?
-Xã hội nước Pháp phân ra thành những đẳng cấp nào? Quyền lợi của mỗi đẳng cấp có gì khác nhau?
Yêu cầu HS vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp lên bảng và nêu vị trí quyền lợi của 3 đẳng cấp.

Cho học sinh quan sát hình 5 ( SGK ) hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ?




Cho học sinh quan sát hinh 6-7-8 (SGK). Sau đó đọc đoạn chữ nhỏ.
? Hãy rút ra nội dung chủ yếu từ tư tưởng Mông-te-ơ-xơ-ki; Rut-xô; Vôn-te?
Qua 3 nội dung trên em hãy giải thích thế nào trào lưu triết học ánh sáng?
- G/v: Là tiếng nói của giai cấp TS đấu tranh không khoan nhượng với CĐPK; đề xướng quyền tự do con người và đảm bảo quyền tự do.
Có đóng góp tích cực về mặt tư tưởng cho việc thực hiện quyết tâm đánh đổ CĐPK lỗi thời.
Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng có vai trò gì? 
	 I. Nước Pháp trước cách mạng:
1. Tình hình kinh tế:
- Nông nghiệp: thô sơ, lạc hậu, năng suất thấp, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.
- Công thương nghiệp phát triển nhưng bị chế độ phong kiến cản trở, kìm hãm. Nước Pháp chưa có sự thống nhất về đơn vị đo lường và tiền tệ.






2. Tình hình chính trị xã hội:
- Chính trị: Pháp là nước quân chủ chuyên chế.
- Xã hội: Phân thành 3 đẳng cấp: Tăng lữ, Quí tộc và đẳng cấp thứ 3
+ Tăng lữ và quý tộc được hưởng mọi đặc quyền và không phải đóng thuế.
+ Đẳng cấp thứ 3 gồm: Tư sản, nông dân và bình dân thành thị không có quyền về chính trị, phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với phong kiến.
- Mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ 3 với tăng lữ quý tộc ngày càng gay gắt, dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản nông dân Pháp hăng hái tham gia cách mạng lật đổ chế độ phong kiến.
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:

- Tố cáo, phê phán gay gắt chế độ quân chủ chuyên chế.
- Đề xướng quyền tự do con người và đảm bảo quyền tự do.
- Thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn thống trị phong kiến.

=> Thúc đẩy cách mạng sớm bùng nổ.



 HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm hoàn thiện bài tập theo yêu cầu của GV
Câu hỏi: Nêu và phân tích những nguyên nhân dẫn đến cách mạng Pháp thế kỉ XVIII?
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
Gv nêu câu hỏi, hs suy nghĩ để trả lời  
	 Dự kiến sản phẩm 
	HS nêu nguyên nhân sâu xa:
	+ Kinh tế: NN lạc hậu, kinh tế TBCN phát triển mạnh nhưng bị CĐPK kìm hãm.
	+ Xã hội: ĐC 3 ( Nhân dân, tư sản ) mâu thuẫn với ĐC 1, 2 ( Quý tộc; Tăng lữ)
	+ Tư tưởng: Trào lưu Triết học ánh sáng phê phán  PK, cổ động nhân dân đấu tranh lật đổ chế độ PK.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Học bài.
· Lập bảng niên biểu những nết diễn biến chính của cuộc cách mạng
· Nêu vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng

